
KẾ HOẠCH NĂM 2024
Thành phố Quảng Ngãi

(Kèm theo Công văn số         /UBND-TH  ngày       /     /2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi)
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A CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU
1 Nông nghiệp

 - Sản lượng lương thực cây có hạt Tấn 37.035,6 36.604,00 98,8
  Trong đó:  + Lúa Tấn 30.304,3 30.172,29 99,6
                   + Ngô Tấn 6.731,3 6.431,71 95,5
 - Một số cây trồng chủ yếu
 + Lúa: Diện tích Ha 4.714,5 4.712,27 100,0
            Năng suất Tạ/ha 64,3 64,03 99,6
            Sản lượng Tấn 30.304,3 30.172,29 99,6
 + Ngô: Diện tích Ha 1.155,9 1.124,07 97,2
             Năng suất Tạ/ha 58,2 57,22 98,3
             Sản lượng Tấn 6.731,3 6.431,71 95,5
 + Lạc: Diện tích Ha 279,3 264,15 94,6
            Năng suất Tạ/ha 21,8 21,94 100,8
            Sản lượng Tấn 607,9 579,50 95,3
 + Đậu: Diện tích Ha 111,7 104,09 93,2
            Năng suất Tạ/ha 21,5 20,85 97,2
            Sản lượng Tấn 239,8 216,98 90,5
 + Rau: Diện tích Ha 2.636,3 2.628,56 99,7
            Năng suất Tạ/ha 180,2 181,24 100,6
            Sản lượng Tấn 47.494,9 47.639,85 100,3
 - Đàn gia súc:
 + Đàn trâu Con 1.280 1.280 100,0
 + Đàn bò Con 26.800 26.820 100,1
    Tỷ trọng bò lai % 92 93 100,5
 + Đàn heo Con 21.000 21.000 100,0
 + Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 5.597 5.610 100,2

2 Lâm nghiệp
Diện tích rừng trong Quy hoạch 3 loại rừng Ha 653,4 653,4 100,0
  Trong đó: + Rừng phòng hộ " 76,76 76,76 100,0
                 + Rừng sản xuất " 576,61 576,61 100,0

3 Thuỷ sản
 - Sản lượng thuỷ sản đánh bắt Tấn 105.914 102.500 96,8
 - Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng " 689,7 500 72,5
   Trong đó: Tôm nuôi Tấn 499 390 78,1
 - Diện tích nuôi trồng Ha 181 140 77,6
   Trong đó: Nuôi tôm " 138 110 79,9

B VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG
I Giáo dục và đào tạo
1  Giáo dục mầm non công lập Cháu 6.050 6.800 112,4
2  Giáo dục phổ thông công lập 43.116 43.343 100,5
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 - Tiểu học Học sinh 25.039 25.272 100,9
 - Trung học cơ sở " 18.077 18.071 100,0
 - Trung học phổ thông "

II Y tế
1 Dân số trung bình Người 264.763 265.525
2 Tỷ lệ giảm sinh % 0,05 0,05
3 Tổng số giường bệnh Giường 108 108

III Lao động, việc làm, giảm nghèo
1 Tổng số hộ Hộ 73.815 73.815
2 Số hộ nghèo " 681 631
3 Số hộ nghèo giảm trong năm " 144 50
4 Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới Quốc gia % 0,92 0,85
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